
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Phòng học
Bàn ghế 

GV

Bàn ghế 

SV
Bảng viết Quạt trần

Quạt 

đảo treo 

trần

Quạt 

treo 

tường

Đèn tuýp
Kệ máy 

chiếu

Máy 

chiếu

Trang 

âm

Tầng 1

B2.01 1 24 1 9 8 1 1

B2.02 1 24 1 9 8 1 1

B2.03 1 24 2 4 8 1

B2.04 1 32 1 1 9 12 1 1

B2.05 1 24 1 4 1 11 1

B2.06 1 24 1 4 1 11 1

B2.07 1 32 1 6 1 17 1 1 1

B1.301 PTN Địa vật lý

B1.302 PTN Trắc địa mỏ

B3.03 1 36 1 3 1 6 6 1 1 1

B1.304 PTN Địa chất dầu (PTN Địa chất vỉa)

B3.05 1 24 1 9 4 1 1

B3.06 1 24 1 9 4 1 1

B3.07 1 24 1 9 10 1 1

Kho phòng QTTB - A Tĩnh

B4.01 1 24 1 9 5 1 1

B1.402 PTN Mẫu khoáng sản (BM Khoáng sản)

B1.403 PTN Nguyên liệu khoáng

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC NHÀ B - KHU A



Phòng học
Bàn ghế 

GV

Bàn ghế 

SV
Bảng viết Quạt trần

Quạt 

đảo treo 

trần

Quạt 

treo 

tường

Đèn tuýp
Kệ máy 

chiếu

Máy 

chiếu

Trang 

âm

B4.04 1 24 1 9 4 1 1

B4.05 1 24 1 9 4 1 1

B1.406 PTN kính hiển vi thạch học (BM Khoáng thạch)

B1.407 PTN tinh thể khoáng vật (BM Khoáng thạch)

B5.01 1 24 1 2 1 4 4 1 1

B5.02 1 24 1 2 1 4 4 1 1

B5.03 1 24 1 2 1 4 4 1 1

B5.04 1 24 1 3 1 4 4 1 1

B5.05 1 24 1 2 1 4 4 1 1

B5.06 1 36 1 3 1 6 6 1 1 1

B5.07 1 24 1 9 3 12 1 1

Cộng 21 544 20 34 100 39 150 17 21 4

1088



      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Phòng học
Bàn ghế 

GV
Bàn ghế SV Bảng viết

Quạt đảo 

treo trần
Đèn tuýp

Kệ máy 

chiếu

Máy 

chiếu

Trang 

âm

Tầng 1 Phòng làm việc các đơn vị

A2.01 Chương trình tiên tiến

A2.02 Phòng học ngoại ngữ

A2.03 1 24 1 9 11 1 1

A2.04 1 24 1 9 11 1 1

A2.05 1 24 1 9 11 1 1

A2.06 1 24 1 9 11 1 1

A2.07 1 32 1 13 17 1 1 1

A2.08 1 40 1 13 17 1 1 1

A3.01 Chương trình tiên tiến

A3.02 Chương trình tiên tiến

A3.03 1 24 1 9 11 1 1

A3.04 1 24 1 9 11 1 1

A3.05 1 24 1 9 11 1 1

Phòng nghỉ giáo viên

A3.06 1 24 1 9 11 1 1

A3.07 1 24 1 9 11 1 1

A3.08 1 24 1 9 11 1 1

A4.01 Chương trình tiên tiến

A4.02 1 24 1 9 11 1 1

A4.03 1 24 1 9 11 1 1

A4.04 1 24 1 9 11 1 1

A4.05 1 24 1 9 11 2 1

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC NHÀ A - KHU A



Phòng học
Bàn ghế 

GV
Bàn ghế SV Bảng viết

Quạt đảo 

treo trần
Đèn tuýp

Kệ máy 

chiếu

Máy 

chiếu

Trang 

âm

A4.06 1 24 1 9 11 1 1

A4.07 1 24 1 9 11 1 1

A4.08 1 24 1 9 11 1 1

A4.09 1 24 1 9 11 1 1

Tầng 5 PTN vật lý, PTN hóa học

Cộng 20 504 20 188 232 21 20 2

1008

Tổng sl chỗ ngồi 5270

nhà G 2442

7712

Trang âm 52

Quạt 661 579 359



      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Phòng học
Bàn ghế 

GV

Bàn ghế 

SV
Bảng viết Quạt trần

Quạt đảo 

treo trần

Quạt 

treo 

tường

Đèn tuýp
Kệ máy 

chiếu

Máy 

chiếu

Trang 

âm

D1-1 1 104 1 16 32 1 1 1

D2-1 1 98 1 16 1 32 1 1 1

D2-2 1 28 1 2 1 4 8 1 1 1

D2-3 1 28 1 2 1 4 8 1 1

D2-4 1 28 1 2 1 4 8 1 1

D3-1 1 96 1 16 1 32 1 1 1

D3-2 1 28 1 2 1 4 8 1 1 1

D3-3 1 28 1 2 1 4 8 1 1 1

D3-4 1 28 1 2 1 4 8 1 1 1

D4-1 1 96 1 16 1 32 1 1 1

D4-2 1 44 1 3 1 6 12 1 1 1

D4-3 1 44 1 3 1 6 12 1 1 1

D5-2 1 44 1 3 1 6 12 1 1 1

D5-3 1 44 1 3 1 6 12 1 1 1

Cộng 14 738 14 88 10 51 224 12 14 14

1476

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016

Phòng Quản trị - Thiết bị Người lập

Phạm Đức Thiên Trần Thị Hương

DANH MỤC  TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC NHÀ D - KHU A

Page 1



      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Phòng học
Bàn ghế 

GV

Bàn ghế 

SV

Bảng 

viết

Quạt 

trần

Quạt treo 

tường
Đèn tuýp

Kệ máy 

chiếu

Máy 

chiếu

Màn 

chiếu

Trang 

âm

G1.01 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G1.02 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G1.03 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G1.04 1 17 1 1 4 4

G1.05 1 16 1 1 4 4

G1.06 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G1.07 1 30 1 4 1 12 1 1 1

G1.08 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G2.01 1 30 1 4 1 12 1 1 1

G2.02 1 60 1 8 1 24 1 1 1 1

G2.05 1 30 1 4 1 12 1 1 1

G2.06 1 60 1 8 1 24 1 1 1 1

G3.01 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G3.02 1 60 1 8 1 24 1 1 1 1

G3.03 1 13 1 1 3 4

G3.04 1 16 1 1 4 4

G3.05 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G3.06 1 60 1 8 1 24 1 1 1 1

G4.01 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G4.02 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G4.03 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G4.04 1 16 1 1 4 4

G4.05 1 15 1 1 4 4

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC NHÀ G - KHU B

Page 1 of 2



Phòng học
Bàn ghế 

GV

Bàn ghế 

SV

Bảng 

viết

Quạt 

trần

Quạt treo 

tường
Đèn tuýp

Kệ máy 

chiếu

Máy 

chiếu

Màn 

chiếu

Trang 

âm

G4.06 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G4.07 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G4.08 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G5.01 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G5.02 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G5.03 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G5.04 1 15 1 1 4 4

G5.06 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G5.07 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G5.08 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G6.01 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G6.02 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G6.03 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G6.04 1 16 1 1 4 4

G6.05 1 17 1 1 4 4 1

G6.06 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G6.07 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

G6.08 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1

Cộng 41 1221 41 153 67 468 30 32 32 32

2442

Số lượng phòng học: 41 phòng Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016

Phòng Quản trị - Thiết bị Người lập

Phạm Đức Thiên Trần Thị Hương
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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Phòng học
Bàn ghế 

GV
Bàn ghế SV Bảng viết Quạt trần

Quạt treo 

tường
Đèn tuýp

Kệ máy 

chiếu

A1 1 12 1 4 1 4

A2 1 32 1 6 1 8 1

A3 1 31 1 6 1 8 1

A4 1 31 1 6 1 8 1

A5 1 31 1 6 1 8 1

A6 1 31 1 6 1 8 1

C1 1 20 1 3 1 4 1

C2 1 26 1 5 1 7 1

C3 1 24 1 4 1 5 1

C4 1 42 1 6 1 8 1

C5 1 24 1 4 1 5 1

C6 1 24 1 4 1 5 1

C7 1 24 1 4 1 5 1

C8 1 24 1 4 1 5 1

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC DÃY NHÀ CẤP 4 - KHU B
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Phòng học
Bàn ghế 

GV
Bàn ghế SV Bảng viết Quạt trần

Quạt treo 

tường
Đèn tuýp

Kệ máy 

chiếu

C9 1 24 1 4 1 5 1

C10 1 24 1 4 1 5 1

K1 1 32 1 6 1 9 1

K2 1 31 1 6 1 9 1

Cộng 18 487 18 88 18 116 17

974
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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Phòng học Bàn ghế GV Bàn ghế SV Bảng viết Quạt trần
Quạt treo 

tường
Đèn tuýp

Kệ máy 

chiếu

101 1 12 1 4 1 4

102 1 32 1 6 1 8 1

103 1 32 1 6 1 8 1

202 1 31 1 6 1 8 1

203 1 31 1 6 1 8 1

301 1 31 1 6 1 8 1

302 1 31 1 6 1 8 1

303 1 20 1 3 1 4 1

401 1 26 1 5 1 7 1

402 1 24 1 4 1 5 1

403 1 42 1 6 1 8 1

Cộng 11 312 11 58 11 76 10

624

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC KHU C
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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Phòng học
Bàn ghế 

GV

Bàn ghế 

SV dài 

2,4m

Bảng viết Quạt trần
Quạt treo 

tường
Đèn tuýp

Phòng 1 1 10 1 4 1 6

Phòng 2 1 10 1 4 1 6

Cộng 2 20 2 8 2 12

100

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC

KHU THỰC TẬP LẠNG SƠN
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	MC H9.09.01.01-1 nha b1 khu A
	MC H9.09.01.01-2 nha A khu A
	MC H9.09.01.01-3  nha D ka
	MC H9.09.01.01-4 nha G kb
	MC H9.09.01.01-5 nha c4 kb
	MC H9.09.01.01-6 khu C
	MC H9.09.01.01-7 khu L Son

